
          
 QUYẾT ĐỊNH 

V/v ban hành kế hoạch kiểm tra, thanh tra năm 2012  
của Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản 

 
 

CỤC TRƯỞNG  
CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NÔNG LÂM SẢN VÀ THUỶ SẢN 

 

Căn cứ Quyết định số 29/2008/QĐ-BNN ngày 28/01/2008 của Bộ trưởng Bộ 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ 
cấu tổ chức của Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thuỷ sản; 

Căn cứ Quyết định số 2832/QĐ-BNN-TTr ngày 21/11/2011 của Bộ trưởng Bộ 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt Kế hoạch thanh tra, kiểm tra 
năm 2012 của các Tổng cục và các Cục; 

Căn cứ Quyết định số 11/QĐ-QLCL ngày 17 tháng 01 năm 2012 của Cục 
trưởng Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản về việc Phê duyệt kế hoạch 
thanh, kiểm tra các đơn vị thuộc Cục năm 2012; 

Căn cứ đề nghị của Phòng Quản lý Chất lượng thực phẩm thủy sản và Phòng 
Quản lý Chất lượng thực phẩm nông sản và muối về việc kiểm tra các cơ sở sản xuất, 
kinh doanh nông, lâm, thủy sản năm 2012 thuộc phạm vi quản lý của Cục theo các quy 
định tại Thông tư 55/2011/TT-BNNPTNT và Thông tư 14/2011/TT-BNNPTNT; 

Xét đề nghị của ông Chánh Thanh tra Cục, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch kiểm tra, thanh tra 
chuyên ngành năm 2012 của Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thuỷ sản (có 
kế hoạch kèm theo). 

Điều 2. Tổ chức thực hiện. 

1. Phòng Quản lý Chất lượng thực phẩm thủy sản, Phòng Quản lý Chất lượng 
thực phẩm nông sản và muối, Giám đốc Cơ quan Quản lý chất lượng nông lâm sản và 
thủy sản Trung Bộ, Nam Bộ chủ trì tổ chức triển khai, thực hiện theo phân công tại Kế 
hoạch.  

2. Giao Chánh Thanh tra Cục đôn đốc, kiểm tra việc triển khai, thực hiện kế 
hoạch của các Phòng, Cơ quan nêu tại khoản 1 điều này.  

3. Kinh phí thực hiện: 

a) Từ chương trình mục tiêu gia quốc gia năm 2012. 

b) Từ phí và lệ phí. 

BỘ NÔNG NGHIỆP 
VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 
CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG 

NÔNG LÂM SẢN VÀ THUỶ SẢN 
 

Số:  57 /QĐ-QLCL 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

  

 Hà Nội, ngày 23  tháng  02  năm 2012 
 



c) Trưởng đoàn kiểm tra, thanh tra chuyên ngành lập dự toán kinh phí chi tiết 
trình Cục trưởng phê duyệt mức chi và nguồn chi theo quy định. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký; Chánh Thanh tra Cục, Chánh 
Văn phòng Cục, Trưởng các phòng, ban cơ quan Cục; Giám đốc các đơn vị thuộc Cục 
và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận:                                                        
- Như điều 3; 
- Thanh tra Bộ NN&PTNT (để báo 
cáo); 
- Các PCT  (để biết); 
- Lưu: VT, TTra Cục.                                                                                  
  

            CỤC TRƯỞNG  
 

 
Đã ký 

 
 
 

             Nguyễn Như Tiệp 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



KẾ HOẠCH KIỂM TRA, THANH TRA CHUYÊN NGÀNH NĂM 2012  
CỦA CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NÔNG LÂM SẢN VÀ THỦY SẢN 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 57 /QĐ-QLCL ngày 23  tháng 02 năm 2012  

của Cục trưởng Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản) 
   

TT Tỉnh 
Đơn vị được 

kiểm tra, 
thanh tra 

Nội dung kiểm tra, thanh tra 
Đơn vị 
chủ trì 

Đơn vị 
phối hợp 

Thời 
gian 
thực 
hiện 

1.  
 
 
 
Chi cục 
QLCL NLTS  

- Việc chấp hành các quy định 
của pháp luật về kiểm tra, thanh 
tra chuyên ngành, liên ngành 
chất lượng, ATTP nông lâm 
thủy sản (trọng tâm là Thông tư 
14 và văn bản thực hiện thanh 
tra chuyên ngành) 
- Việc thực hiện các nhiệm vụ 
trọng tâm theo chương trình  
MTQG (nguồn kinh phí từ địa 
phương và trung ương) 

 
 
 
 
 

CL2 

 
 
 
 
 

TTV1 

2. Các hộ trồng 
rau xã Tuy 
Lộc 

Việc chấp hành các quy định 
của pháp luật về chất lượng, 
ATTP trong hoạt động sản xuất 
rau 

 
CL2 

 
TTV1 

3. 

 
 
 
 
 
 

Yên 
Bái 

Công ty 
TNHH 
Hương Lý  

- Kiểm tra việc chấp hành các 
quy định của pháp luật về chất 
lượng, an toàn thực phẩm trong 
hoạt động chế biến chè. 

 
CL2 

 
TTV1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quý III 
 

4.  
 
 
 
Chi cục 
QLCL NLTS  

- Việc chấp hành các quy định 
của pháp luật về kiểm tra, thanh 
tra chuyên ngành, liên ngành 
chất lượng, ATTP nông lâm 
thủy sản (trọng tâm là Thông tư 
14 và văn bản thực hiện thanh 
tra chuyên ngành) 
- Việc thực hiện các nhiệm vụ 
trọng tâm theo chương trình  
MTQG (nguồn kinh phí từ địa 
phương và trung ương) 

 
 
 
 

CL2 

 
 

CL1, 
TTV1 

5. 

 
 
 
 

Hưng 
Yên 

Công ty cổ 
phần CBTP 
chất lượng 
cao Hải 
Hưng 

Kiểm tra việc chấp hành các 
quy định của pháp luật về chất 
lượng, ATTP trong hoạt động 
sản xuất kinh doanh rau quả 

 
CL2 

 
TTV1 

 
 
 
 
 
 
 

Quý III 
 
 

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ 
PHÁT TRIÊN NÔNG THÔN 

CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG 
NÔNG LÂM SẢN VÀ THỦY SẢN 

 
  

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

         

 



TT Tỉnh 
Đơn vị được 

kiểm tra, 
thanh tra 

Nội dung kiểm tra, thanh tra 
Đơn vị 
chủ trì 

Đơn vị 
phối hợp 

Thời 
gian 
thực 
hiện 

6. Công ty 
TNHH Việt 
Úc  

Kiểm tra việc chấp hành các 
quy định của pháp luật về chất 
lượng, ATTP trong hoạt động 
sản xuất kinh doanh rau quả  
 

 
CL2 

 
TTV1 

7.  
 
 
 
 
Chi cục 
QLCL NLTS  

- Việc chấp hành các quy định 
của pháp luật về kiểm tra, thanh 
tra chuyên ngành, liên ngành 
chất lượng, ATTP nông lâm 
thủy sản (trọng tâm là Thông tư 
14 và văn bản thực hiện thanh 
tra chuyên ngành). 

- Việc thực hiện các nhiệm vụ 
trọng tâm theo chương trình  
MTQG (nguồn kinh phí từ địa 
phương và trung ương). 

 
 
 
 

CL1 

 
 
 

CL2, 
TTV1 

8. Công ty Cổ 
phần Thuỷ 
sản Cái Rồng 

Việc chấp hành các quy định 
của pháp luật  về chất lượng, 
ATTP thủy sản  

 
CL1 

9. 

 
 
 
 
 

Quảng 
Ninh 

CS giết mổ 
Nguyễn Văn 
Viết   

Kiểm tra việc chấp hành các 
quy định của pháp luật về chất 
lượng, an toàn thực phẩm trong 
hoạt động giết mổ gia súc, gia 
cầm. 

 
CL2 

 
 

TTV1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Quý II 
 

10.  
Hà 

Tĩnh 

Lò giết mổ 
gia súc, gia 
cầm Hà Tĩnh  

Kiểm tra việc chấp hành các 
quy định của PL về CL, ATTP 
trong hoạt động giết mổ gia súc, 
cầm. 

 
CL2 

 
TTV1 

 
Quý II 

11.  
Đà 

Nẵng 

Trung tâm 
vùng 2 

Việc triển khai các nhiệm vụ 
QLCL, ATTP nông lâm thủy 
sản theo phân công và hướng 
dẫn của Cục. 

   
CL2 

 

 
CL1 

 
Quý IV 

12.  
 
 
 
 

Quảng 
Nam 

 
 
 
 
 
Chi cục 
QLCL NLTS  

- Việc chấp hành các quy định 
của pháp luật về kiểm tra, thanh 
tra chuyên ngành, liên ngành 
chất lượng, ATTP nông lâm 
thủy sản (trọng tâm là Thông tư 
14 và văn bản thực hiện thanh 
tra chuyên ngành) 

- Việc thực hiện các nhiệm vụ 
trọng tâm theo chương trình  

 
 
 
 
 
 

CQ 
Trung 

bộ 

 
 
 
 
 
 
 

TTV3 

 
 
 
 
 
 
 

Quý IV 
 



TT Tỉnh 
Đơn vị được 

kiểm tra, 
thanh tra 

Nội dung kiểm tra, thanh tra 
Đơn vị 
chủ trì 

Đơn vị 
phối hợp 

Thời 
gian 
thực 
hiện 

MTQG (nguồn kinh phí từ địa 
phương và trung ương). 

13 Công ty 
TNHH CB & 
DVKT TS- 
Việt Quang 

Việc chấp hành các quy định 
của pháp luật về chất lượng, 
ATTP thủy sản. 

14 Khu giết mổ 
tập trung TT 
Ái Nghĩa 

Kiểm tra việc chấp hành các 
quy định của pháp luật về chất 
lượng, ATTP trong hoạt động 
giết mổ gia súc, gia cầm. 

 

15  
 
 
 
Chi cục 
QLCL NLTS  

- Việc chấp hành các quy định 
của pháp luật về kiểm tra, thanh 
tra chuyên ngành, liên ngành 
chất lượng, ATTP nông lâm 
thủy sản (trọng tâm là Thông tư 
14 và văn bản thực hiện thanh 
tra chuyên ngành) 
- Việc thực hiện các nhiệm vụ 
trọng tâm theo chương trình  
MTQG (nguồn kinh phí từ địa 
phương và trung ương). 

16 Công ty cà 
phê Thắng 
Lợi 
 

Kiểm tra việc chấp hành các 
quy định của pháp luật về chất 
lượng, ATTP trong hoạt động 
SXKD cà phê. 

17 

 
 
 
 

Dak 
Lak 

Doanh 
nghiệp Minh 
Long  

Kiểm tra việc chấp hành các 
quy định của pháp luật về chất 
lượng, ATTP trong hoạt động 
giết mổ gia súc, gia cầm. 

 
 
 
 
 
 

CQ 
Trung 

bộ 

 
 
 
 
 
 

TTV3 

 
 
 
 
 
 

Quý IV 

18 Trung tâm 
vùng 3 

19 

Khánh 
Hòa 

Cơ quan 
Trung bộ 

Việc triển khai các nhiệm vụ 
QLCL, ATTP nông lâm thủy 
sản theo phân công và hướng 
dẫn của Cục. 

 
CL1 

 
CL2 

 
Quý II - 

III 

20 Trung tâm 
vùng 4 

 
CL1 

 

 
CL2, CQ 
Nam bộ 

 

21 

 
Tp. 

Hồ Chí 
Minh 

Cơ quan Nam 
bộ 

Việc triển khai các nhiệm vụ 
QLCL, ATTP nông lâm thủy 
sản theo phân công và các 
hướng dẫn của Cục. 

CL1 CL2 

 
 

Quý II - 
III 

22  
 
 
 

Bình 
Thuận 

 
 
 
 
Chi cục 
QLCL NLTS  

- Việc chấp hành các quy định 
của pháp luật về kiểm tra, thanh 
tra chuyên ngành, liên ngành 
chất lượng, ATTP nông lâm 
thủy sản (trọng tâm là Thông tư 
14 và văn bản thực hiện thanh 

 
 

CL1 

 
 

CL2, CQ 
Nam bộ, 

TTV4 

 
 
 
 
 
 



TT Tỉnh 
Đơn vị được 

kiểm tra, 
thanh tra 

Nội dung kiểm tra, thanh tra 
Đơn vị 
chủ trì 

Đơn vị 
phối hợp 

Thời 
gian 
thực 
hiện 

tra chuyên ngành) 
- Việc thực hiện các nhiệm vụ 
trọng tâm theo chương trình  
MTQG (nguồn kinh phí từ địa 
phương và trung ương).  

23 Công ty 
TNHH Nam 
Hải  

Việc chấp hành các quy định 
của PL  về CL, ATTP thủy sản  

 
CL1 

CQ Nam 
bộ, TTV4 

 
Quý II - 

III 

24  Doanh 
nghiệp TN 
rau quả Bình 
Thuận  

Kiểm tra việc chấp hành các 
quy định của pháp luật về chất 
lượng, ATTP trong hoạt động 
sản xuất rau. 

 
CQ 

Nam 
Bộ  

 
TTV4  

 

25  
 
 
 
Chi cục 
QLCL NLTS  

- Việc chấp hành các quy định 
của pháp luật về kiểm tra, thanh 
tra chuyên ngành, liên ngành 
chất lượng, ATTP nông lâm 
thủy sản (trọng tâm là Thông tư 
14 và văn bản thực hiện thanh 
tra chuyên ngành) 
- Việc thực hiện các nhiệm vụ 
trọng tâm theo chương trình  
MTQG (nguồn kinh phí từ địa 
phương và trung ương). 

26 HTX rau an 
toàn Rỗng 
Tượng  

Kiểm tra việc chấp hành các 
quy định của pháp luật về chất 
lượng, ATTP trong hoạt động 
sản xuất  rau. 

27 

 
 
 
 

Tây 
Ninh 

CS giết mổ 
Phạm Đăng 
Minh  

Kiểm tra việc chấp hành các 
quy định của pháp luật về chất 
lượng, an toàn thực phẩm trong 
hoạt động giết mổ gia súc, gia 
cầm. 

 
 

 
 
 
 

CQ 
Nam 
bộ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

TTV4 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Quý IV 

28  
 
 
Chi cục 
QLCL NLTS  

- Việc chấp hành các quy định 
của pháp luật về kiểm tra, thanh 
tra chuyên ngành, liên ngành 
chất lượng, ATTP nông lâm 
thủy sản (trọng tâm là Thông tư 
14 và văn bản thực hiện thanh 
tra chuyên ngành) 
- Việc thực hiện các nhiệm vụ 
trọng tâm theo chương trình  
MTQG (nguồn kinh phí từ địa 
phương và trung ương). 

29 

 
 
 
 

Bạc 
Liêu 

HTX Tân 
Thành 

Kiểm tra việc chấp hành các 
quy định của pháp luật về chất 
lượng, an toàn thực phẩm trong 

 
 
 
 

CQ 
Nam 
Bộ 

 
 
 
 

TTV5 

 
 
 
 

Quý IV 



TT Tỉnh 
Đơn vị được 

kiểm tra, 
thanh tra 

Nội dung kiểm tra, thanh tra 
Đơn vị 
chủ trì 

Đơn vị 
phối hợp 

Thời 
gian 
thực 
hiện 

hoạt động giết mổ gia súc, gia 
cầm.  

30 Cần 
Thơ 

Trung tâm 
vùng 6 

Việc triển khai các nhiệm vụ 
QLCL, ATTP nông lâm thủy 
sản theo phân công và  hướng 
dẫn của Cục. 

 
CL1 

 
CL2 

Quý II - 
III 

 
  
 
 


